
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số: 06/TTr
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á
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h
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chức

Cá 

nhân

Về 

NSNN

Về tổ 

chức, 

đơn vị

T
ổ
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á

 n
h
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n
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 số
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ứ
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ứ
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Vụ

Đ
ố
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ợ

n
g

MS 1=2+3 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9
10=11+12

(=13+16)
11 12 13=14+15 14 15 16

17= 

18+19
18 19

20= 

21+22
21 22

23= 

24+25
24 25 26 27 28

5 5 0 2 6 0 2 2 0 402 402 0 88 88 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Quyết định

số 14/QĐ-TTr

ngày 14/03/2024

70/KL-TTra 

ngày 09/09/2024
1 1 1 1 1 1 219 219 78 78 141 0

2

Quyết định

số 20/QĐ-TTr

ngày 20/04/2024

44/KL-TTra 

ngày 19/06/2024
1 1 1 1 1 1 183 183 9 9 173 0

3

Quyết định

số 40/QĐ-TTr

ngày 12/06/2024

1 1 2 0 0 0 0

4

Quyết định

số 47/QĐ-TTr

ngày 23/07/2024

1 1 1 0 0 0 0

5

Quyết định

số 67/QĐ-TTr

ngày 29/08/2024

1 1 1 0 0 0 0

5 5 0 2 6 0 2 2 0 402 0 88 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0

Sở Tài chính

Tổng

(Số liệu tính từ ngày 15/06/2023 đến ngày 14/09/2024)

Chuyển 

cơ quan 

điều tra

Ghi 

chú

T
ổ

n
g

 số

Phân loại

T
ổ

n
g

 số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Số tổ chức, cá 

nhân vi phạm

Tổng số tiền vi phạm 

(Trđ)

Số tiền kiến nghị thu hồi 

(Trđ)

Số tiền 

kiến 

nghị, 

xử lý 

khác

Quyết định xử 

phạt hành chính 

đã ban hành

Xử phạt vi phạm hành chính

T
ổ

n
g

 số

Trong đó Bằng tiền Bằng hình thức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Đơn 

vị

Quyết định/ 

Kế hoạch 

(kiểm tra)

Kết luận/ 

Báo cáo 

(kiểm tra)

Số cuộc thanh 

tra
Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra đã 

ban 

hành 

kết 

luận

Số tổ 

chức 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra

Số cá 

nhân 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số: 06/TTr

T
h
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 K

ế h
o

ạ
ch

Đ
ộ
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u

ấ
t
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ổ
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c

C
á
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h
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n

Tổ 

chức

Cá 

nhân

Về 

NSNN

Về tổ 

chức, 

đơn vị

T
ổ

 ch
ứ

c

C
á

 n
h

â
n

T
ổ

n
g

 số

T
ổ

 ch
ứ

c

C
á

 n
h
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n

T
ổ

n
g

 số

T
ổ

 ch
ứ

c

C
á

 n
h

â
n

Vụ

Đ
ố

i tư
ợ

n
g

MS 1=2+3 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9
10=11+12

(=13+16)
11 12 13=14+15 14 15 16

17= 

18+19
18 19

20= 

21+22
21 22

23= 

24+25
24 25 26 27 28

6 6 0 3 7 0 3 3 0 434 434 0 120 120 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Quyết định

số 08/QĐ-TTr

ngày 28/02/2024

26/KL-TTra 

ngày 26/04/2024
1 1 1 1 1 1 32 32 32 32 0

2

Quyết định

số 14/QĐ-TTr

ngày 14/03/2024

70/KL-TTra 

ngày 09/09/2024
1 1 1 1 1 1 219 219 78 78 141 0

3

Quyết định

số 20/QĐ-TTr

ngày 20/04/2024

44/KL-TTra 

ngày 19/06/2024
1 1 1 1 1 1 183 183 9 9 173 0

4

Quyết định

số 40/QĐ-TTr

ngày 12/06/2024

1 1 2 0 0 0 0

5

Quyết định

số 47/QĐ-TTr

ngày 23/07/2024

1 1 1 0 0 0 0

6

Quyết định

số 67/QĐ-TTr

ngày 29/08/2024

1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 6 0 3 7 0 3 3 0 434 0 120 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó

T
ổ

n
g

 số

Đơn 

vị

Số cuộc thanh 

tra

T
ổ

n
g

 số

Số tổ 

chức 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra

Chuyển 

cơ quan 

điều tra

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Bằng hình thức 

Tổng số tiền vi phạm 

(Trđ)Số cá 

nhân 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra

Trong đó

Quyết định xử 

phạt hành chính 

đã ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

Quyết định/ 

Kế hoạch 

(kiểm tra)

Kết luận/ 

Báo cáo 

(kiểm tra)

Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra đã 

ban 

hành 

kết 

luận

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/09/2024)

Ghi 

chú

Trong đó Trong đó

Xử phạt vi phạm hành chính

Tổng

Bằng tiền

T
ổ

n
g

 số

Tổng số Tổng số

Số tiền kiến nghị thu hồi 

(Trđ)

Sở Tài chính

Phân loại

Số tổ chức, cá 

nhân vi phạm

Số tiền 

kiến 

nghị, 

xử lý 

khác



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số: 07/TTr

Tổng số Về NSNN
Về tổ chức, 

đơn vị
Tổng số Tổ chức Cá nhân Tổng số Tổ chức Cá nhân Tổng số Tổ chức Cá nhân

MS 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13 14 15

9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Quyết định

số 14/QĐ-TTr

ngày 14/03/2024

70/KL-TTra ngày 

09/09/2024
0 0

2

Quyết định

số 20/QĐ-TTr

ngày 20/04/2024

44/KL-TTra ngày 

19/06/2024
9 9 0

3

Quyết định

số 40/QĐ-TTr

ngày 12/06/2024

0 0

4

Quyết định

số 47/QĐ-TTr

ngày 23/07/2024

0 0

5

Quyết định

số 67/QĐ-TTr

ngày 29/08/2024

0 0

0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sở Tài chính

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế (Tr.đ)

Số tiền vi phạm đã thu hồi (tiền và tài 

sản quy thành tiền) (Tr.đ)
Số tiền vi phạm đã xử lý khác

Đã khởi tố

Vụ

Đ
ố

i tư
ợ

n
g

Số tổ chức, cá nhân đã thực hiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính bằng hình thức khác

Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ghi 

chú

Tổng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT QUA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Đơn 

vị

Quyết định/ 

Kế hoạch 

(kiểm tra)

Kết luận/ 

Báo cáo 

(kiểm tra)

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 

đã thu (Tr.đ)

(Số liệu tính từ ngày 15/06/2023 đến ngày 14/09/2024)



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số: 07/TTr

Tổng số Về NSNN
Về tổ chức, 

đơn vị
Tổng số Tổ chức Cá nhân Tổng số Tổ chức Cá nhân Tổng số Tổ chức Cá nhân

MS 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Quyết định

số 08/QĐ-TTr

ngày 28/02/2024

26/KL-TTra ngày 

26/04/2024
32 32 0

2

Quyết định

số 14/QĐ-TTr

ngày 14/03/2024

70/KL-TTra ngày 

09/09/2024
0 0

3

Quyết định

số 20/QĐ-TTr

ngày 20/04/2024

44/KL-TTra ngày 

19/06/2024
9 9 0

4

Quyết định

số 40/QĐ-TTr

ngày 12/06/2024

0 0

5

Quyết định

số 47/QĐ-TTr

ngày 23/07/2024

0 0

6

Quyết định

số 67/QĐ-TTr

ngày 29/08/2024

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sở Tài chính

Tổng

Ghi 

chú

Số tiền vi phạm đã thu hồi (tiền và tài 

sản quy thành tiền) (Tr.đ)
Số tiền vi phạm đã xử lý khác

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 

đã thu (Tr.đ)

Số tổ chức, cá nhân đã thực hiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính bằng hình thức khác Vụ

Đ
ố

i tư
ợ

n
g

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT QUA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/09/2024)

Đơn 

vị

Quyết định/ 

Kế hoạch 

(kiểm tra)

Kết luận/ 

Báo cáo 

(kiểm tra)

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế (Tr.đ) Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đã khởi tố



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số 01/TCD

T
iếp

 lần
 đ

ầu

T
iếp

 n
h

iều
 lần

T
iếp

 lần
 đ

ầu

T
iếp

 n
h

iều
 lần

T
iếp

 lần
 đ

ầu

T
iếp

 n
h

iều
 lần

MS 1= 4+13+22 2= 5+14+23

3= 

6+7+15+16+

24+25

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sở Tài 

chính
174 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 174 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đơn vị

T
iếp

 lần
 đ

ầu

T
iếp

 n
h

iều
 lần

S
ố

 đ
o

àn
 đ

ư
ợ

c tiếp

Vụ việc

T
iếp

 lần
 đ

ầu

T
iếp

 n
h

iều
 lần

Đoàn đông người

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT

Ghi 

chú

S
ố

 đ
o

àn
 đ

ư
ợ

c tiếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i đ
ư

ợ
c tiếp

Vụ việc Đoàn đông người

Vụ việc

T
iếp

 lần
 đ

ầu

Tổng số 

người 

được 

tiếp

Tổng số 

vụ việc 

tiếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i đ
ư

ợ
c tiếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i đ
ư

ợ
c tiếp

Thủ trưởng tiếp

S
ố

 lư
ợ

t tiếp

S
ố

 k
ỳ

 tiếp

Tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng đơn vị

S
ố

 n
g

ư
ờ

i đ
ư

ợ
c tiếp

T
iếp

 n
h

iều
 lần

S
ố

 lư
ợ

t tiếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i đ
ư

ợ
c tiếp

Vụ việc

S
ố

 đ
o

àn
 đ

ư
ợ

c tiếp

S
ố

 n
g

ư
ờ

i đ
ư

ợ
c tiếp

Vụ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/09/2024)

Tiếp thường xuyên
Ủy quyền tiếp

Tổng số 

lượt 

tiếp

Vụ việc Đoàn đông người

S
ố

 lư
ợ

t tiếp

S
ố

 k
ỳ

 tiếp



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số 01/XLĐ

Lần 

đầu

Nhiều 

lần

Tổng 

số

K
h

iếu
 n

ại

T
ố

 cáo

K
iến

 n
g

h
ị, 

p
h

ản
 án

h
Tổng 

số

H
ư

ớ
n

g
 

d
ẫn

C
h

u
y

ển
 

đ
ơ

n

Đ
ô

n
 đ

ố
c 

g
iải q

u
y

ết

MS
1=2+3 

&(1=4+5)
2 3 4 5

6=8+9+1

0 

(6=11+12

7 8 9 10 11 12 13
14= (15 + 

16 + 17)
15 16 17

18= (19 + 

20 + 21)
19 20 21 22 23

Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/09/2024)

Số văn 

bản phúc 

đáp nhận 

được do 

chuyển 

đơn

Tổng số đơn phải xử lý

Đơn vị

Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Tiếp 

nhận 

trong 

kỳ

Số 

đơn 

đã xử 

lý

Số đơn 

chưa xử 

lý 

(chuyển 

kỳ sau xử 

lý)

Đủ điều kiện 

xử lý

Số 

đơn

Số vụ 

việc

Kết quả xử lý đơn

Đơn thuộc thẩm quyền
Đơn không thuộc thẩm 

quyền

Phân loại theo nội 

dung

K
h

iếu
 n

ại

T
ố

 cáo

K
iến

 n
g

h
ị, 

p
h

ản
 án

h

Phân loại đơn theo tình 

trạng giải quyết

Đã giải quyết
Chưa 

giải 

quyết



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM Biểu số 01/QLNN

Nhu 

cầu

Đã 

thực 

hiện

Nhu 

cầu

Đã 

thực 

hiện

Nhu 

cầu

Đã 

thực 

hiện

Nhu 

cầu

Đã 

thực 

hiện

Nhu 

cầu

Đã 

thực 

hiện

Hành 

chính

Hình 

sự

Hành 

chính

Hình 

sự

Hành 

chính

Hình 

sự

MS
1= 

2+3+4+5
2 3 4 5 6 7 8

9= 

11+13+15

+17+19

10= 

12+14+16

+18+20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21= 

23+25

22= 

24+26
23 24 25 26 27

Sở Tài chính 7 0 1 5 1 0 0 0 10 10 5 5 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 7 0 1 5 1 0 0 0 10 10 5 5 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Số lượng 

biến động 

trong kỳ
Số người 

được 

chuyển 

đổi vị trí 

công tác/ 

Thanh 

tra viên

Số lượng công chức, viên chức, 

người lao động trong kỳ
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Tổng số

Nhu 

cầu

Đã 

thực 

hiện

Trong đó

Thanh tra 

viên

Thanh tra 

viên chính

S
ố

 T
T

V
 v

à tư
ơ

n
g

 

đ
ư

ơ
n

g

K
h

ác

Tiếp công 

dân, KN, 

TC

Đã xử lý/ Đã 

thực hiệnT
ă

n
g

G
iả

m

Đang và chưa 

xử lý

Trong đó

Ghi chúKhác

Tổng số cá 

nhân vi 

phạm

Vi phạm và kết quả xử lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

TỔNG HỢP CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/09/2024)

Đơn vị
Tổng 

số

Trong đó

S
ố

 T
T

V
 cao

 cấp
 

v
à tư

ơ
n

g
 đ

ư
ơ

n
g

S
ố

 T
T

V
 ch

ín
h

 v
à 

tư
ơ

n
g

 đ
ư

ơ
n

g

Thanh tra 

viên cao 

cấp
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